
Pho-mát

Sữa Không béo hoặc Ít béo 1%

Bánh mì WIC

Pho mát WIC

Bánh bột Ngũ cốc WIC

Nước ép trái cây cô đặc WIC

Bơ Đậu phộng

Chuối tươi

1 Ga Lông = 3.78L 16 Ao xơ = 454g

16 Ao xơ = 454g

Sữa chua

32 Ao xơ = 907g

18 Ao xơ = 510g

1 Pao = 454g 8 Ao xơ = 227g

Số lượng = Một

16-18 Ao xơ = 454-510g

15-16 Ao xơ = 425- 454g

Đậu Khô

64 Ao xơ = 1.89L 11.5 Ao xơ = 340mL Số lượng = Một

12.5 Ao xơ = 354g 4 Ao xơ = 113g 2.5 Ao xơ = 71g

Sữa Enfamil cho Trẻ sơ sinh

Đậu/Đậu Hà Lan/Đậu 
Lăng Khô

Thức ăn Cho Trẻ Em WIC

Bột Ngũ cốc cho Trẻ nhỏ Gerber

Thịt Cho Trẻ Em WIC

Đậu đóng hộp

Nước trái cây

Đổi Đơn vị đo Trọng lượng:
Ao xơ = OZ
16 Ao xơ = 1 Pao = 454g

8/1719141 (Vietnamese) Tổ chức này là một nhà cung cấp cơ hội công bằng.

Đổi Đơn vị đo Trọng lượng

Đậu

Sữa Công 
thức cho 

Trẻ Sơ sinh


